
LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. Ths. Hương

2. ThS. Tuyền

3. ThS. Huyền

4. ThS. Dương

Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. Ths. Hương

2. ThS. Tuyền

3. ThS. Huyền

4. ThS. Dương

Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa ĐD

BV ĐK tỉnh 

KH

BV ĐK tỉnh 

KH
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. Ths. Hương

2. ThS. Tuyền

3. ThS. Huyền

4. ThS. Dương

Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa ĐD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa ĐD

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. DS. Đoan Dung

2. DS. Ck1. Tố Vy

3. DS. CK1. Quảng

4. Ds. Ck1. Mai Lan

Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12A 44 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Dược

BV ĐK tỉnh 

KH

1.BV ĐK 

tỉnh KH

2. Sở Y tế 

tỉnh KH

3. TT Kiểm 

nghiệm

4. CT CP 

Dược phẩm 

KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12B 47 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. DS. Đoan Dung

2. DS. Ck1. Tố Vy

3. DS. CK1. Quảng

4. Ds. Ck1. Mai Lan

Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12B 47 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. DS. Đoan Dung

2. DS. Ck1. Tố Vy

3. DS. CK1. Quảng

4. Ds. Ck1. Mai Lan

Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12C 45 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Dược

1.BV ĐK 

tỉnh KH

2. Sở Y tế 

tỉnh KH

3. TT Kiểm 

nghiệm

4. CT CP 

Dược phẩm 

KH

1.BV ĐK 

tỉnh KH

2. Sở Y tế 

tỉnh KH

3. TT Kiểm 

nghiệm

4. CT CP 

Dược phẩm 

KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. DS. Đoan Dung

2. DS. Ck1. Tố Vy

3. DS. CK1. Quảng

4. Ds. Ck1. Mai Lan

Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12D 43 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5

1. DS. Đoan Dung

2. DS. Ck1. Tố Vy

3. DS. CK1. Quảng

4. Ds. Ck1. Mai Lan

Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Dược

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Dược

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5 CN. Xuân Hùng Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa KTYH

BV ĐK tỉnh 

KH

1.BV ĐK 

tỉnh KH

2. Sở Y tế 

tỉnh KH

3. TT Kiểm 

nghiệm

4. CT CP 

Dược phẩm 

KH

1.BV ĐK 

tỉnh KH

2. Sở Y tế 

tỉnh KH

3. TT Kiểm 

nghiệm

4. CT CP 

Dược phẩm 

KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa KTYH

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5 ThS. Đức Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa KTYH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 12 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa KTYH

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5
CK1. ĐDPS

 Minh Lộc      
Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Y

BV ĐK tỉnh 

KH

Trung tâm Y 

tế huyện 

Diên Khánh

BV ĐK tỉnh 

KH



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Y

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa KTYH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 95 5 ThS. Bs.Vân Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 99 4 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 104 5 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 108 4 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 113 5 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 117 4 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 122 5 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 126 4 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 131 5 Khoa Y

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 11 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 180 135 4 Khoa Y
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/

TTLS

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

23TC.YS.32 20 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 95 5 Bs. Ck1. Phúc Khoa Y

23TC.YS.32 20 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 99 4 Khoa Y

23TC.YS.32 20 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 104 5 Khoa Y

23TC.YS.32 20 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 108 4 Khoa Y

23TC.YS.32 20 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 113 5 Khoa Y

23TC.YS.32 20 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 117 4 Khoa Y

23TC.YS.32 20 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 122 5 Khoa Y

23TC.YS.32 20 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 126 4 Khoa Y

23TC.YS.32 20 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 131 5 Khoa Y

23TC.YS.32 20 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 135 4 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 2 07/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 95 5 Ths. Bs. Huyền Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 2 07/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 99 4 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 3 08/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 104 5 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 3 08/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 108 4 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 4 09/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 113 5 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 4 09/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 117 4 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 5 10/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 122 5 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 5 10/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 126 4 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 6 11/07/2025 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 131 5 Khoa Y

23TC.YHCT.12 14 6 11/07/2025 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 225 135 4 Khoa Y
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